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Kính gửi:  

- Các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí. 

 

Thực hiện Luật phòng, chống ma túy năm 2021; Nghị định số 109/2021/NĐ-

CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ Quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình 

trạng nghiện ma tuý và hồ sơ trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện; Thông tư 

18/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 của Bộ Y tế Quy định về tiêu chuẩn chẩn đoán 

và Quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma tuý; các văn bản chỉ đạo 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống ma túy; công văn số 2759/SYT-

NVY ngày 13/5/2022 của Sở Y tế về việc bố trí cơ sở vật chất, nhân lực để tham gia 

xác định tình trạng nghiện ma tuý; 

Trong thời gian vừa qua, các đơn vị y tế đã tích cực phối hợp với các lực lượng 

chức năng trong việc phối hợp xác định tình trạng nghiện ma túy để triển khai các 

nhiệm vụ phòng, chống ma túy theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên do một số 

nguyên nhân chủ quan và khách quan nên trong quá trình triển khai thực hiện vẫn 

còn nhiều vướng mắc, bất cập cần phải chấn chỉnh khắc phục (Tiếp nhận người xác 

định tình trạng nghiện chưa đầy đủ hồ sơ; chưa có sự thống nhất giữa các cơ quan 

chức năng trong bố trí địa điểm xác định tình trạng nghiện ngoài cơ sở y tế; Bộ Y tế 

chưa ban hành riêng mẫu bệnh án sử dụng trong xác định tình trạng nghiện; việc triển 

khai thực hiện theo dõi người nghi nghiện để xác định tình trạng nghiện tại một số 

đơn vị còn chưa chặt chẽ,....). 

 Để việc tổ chức thực hiện được đảm bảo thống nhất và đúng quy định của 

pháp luật trong xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế hướng 

dẫn một số nội dung sau: 

1. Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển và các đơn vị y tế  trực thuộc: 

1.1. Phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung của Luật phòng chống ma túy, Nghị 

định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ Quy định cơ sở y tế đủ 

điều kiện xác định tình trạng nghiện ma tuý và hồ sơ trình tự, thủ tục xác định tình 

trạng nghiện; Thông tư 18/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 của Bộ Y tế Quy định về 

tiêu chuẩn chẩn đoán và Quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma tuý, 

công văn số 2759/SYT-NVY ngày 13/5/2022 của Sở Y tế về việc bố trí cơ sở vật 



2 
 
 

chất, nhân lực để tham gia xác định tình trạng nghiện ma tuý đến các khoa phòng và 

các cán bộ viên chức có liên quan, trong đó đặc biệt nhấn mạnh những nội dung liên 

quan đến nhiệm vụ của ngành y tế trong xác định tình trạng nghiện ma túy. 

1.2. Rà soát lại danh sách nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ xác định tình 

trạng nghiện tại văn bản số 2759/SYT-NVY ngày 13/5/2022 của Sở Y tế về việc bố 

trí cơ sở vật chất, nhân lực để tham gia xác định tình trạng nghiện ma tuý, đưa ra 

khỏi danh sách những trường hợp nghỉ chế độ, chuyển công tác, hoặc hiện tại không 

bố trí thực hiện nhiệm vụ xác định tình trạng nghiện ma túy. Cập nhật danh sách 

những cán bộ tham gia xác định tình trạng nghiện đủ điều kiện (ngoài danh sách ban 

hành kèm theo công văn này) gửi về Sở Y tế trước ngày 12/01/2023 để tổng hợp 

đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế và của tỉnh. 

1.3. Chỉ đạo các khoa, phòng, cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện xác định 

tình trạng nghiện ma túy (danh sách gửi kèm) phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an 

và chính quyền địa phương trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ xác định 

tình trạng nghiện ma túy; tuân thủ các quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định 

tình trạng nghiện ma túy quy định tại Nghị định 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 

của Chính phủ, đồng thời thực hiện nghiêm quy định về tiêu chuẩn chẩn đoán và quy 

trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy tại Thông tư 18/2021/TT-

BYT ngày 16/11/2021 của Bộ Y tế.  

1.3. Hồ sơ xác định tình trạng nghiện ma túy phải đảm bảo các thành phần sau: 

a) Bệnh án để xác định tình trạng nghiện:  

Yêu cầu các đơn vị tuân thủ đầy đủ quy trình chuyên môn để xác định tình 

trạng nghiện ma túy được quy định tại Điều 4, Thông tư số 18/2021/TT-BYT ngày 

16/11/2021 của Bộ Y tế. Trong đó, để đảm bảo việc khám bệnh, theo dõi lâm sàng, 

ghi thông tin vào hồ sơ bệnh án đáp ứng đúng quy định của pháp luật về khám bệnh, 

chữa bệnh và phạm vi hoạt động chuyên môn được cho phép của từng cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở thực hiện xác định tình trạng nghiện lập 

hồ sơ bệnh án theo các mẫu sau: 

- Đối với cơ sở khám, chữa bệnh được cấp Giấy phép hoạt động có hình thức 

tổ chức là Bệnh viện đa khoa, trong đó có chuyên khoa nội: sử dụng thống nhất mẫu 

bệnh án được ban hành kèm theo Quyết định số 4069/QĐ-BYT ngày 28/9/2001 của 

Bộ Y tế. Trong đó, áp dụng mẫu bệnh án nội khoa đối với trường hợp có chỉ định 

nhập viện và mẫu bệnh án ngoại trú đối với trường hợp đủ điều kiện theo dõi, xác 

định tình trạng nghiện (không phải nhập viện) ngoài cơ sở y tế. 

- Đối với cơ sở khám, chữa bệnh được cấp Giấy phép hoạt động có hình thức 

tổ chức là Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần (Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe Tâm thần): 

sử dụng mẫu bệnh án Tâm thần theo Quyết định số 4069/QĐ-BYT ngày 28/9/2001 

của Bộ Y tế. 
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- Đối với cơ sở khám, chữa bệnh được cấp Giấy phép hoạt động có hình thức 

tổ chức Phòng khám đa khoa (không có giường bệnh nội trú): Áp dụng mẫu bệnh án 

ngoại trú theo Quyết định số 4069/QĐ-BYT ngày 28/9/2001 của Bộ Y tế. 

- Đối với cơ sở khám, chữa bệnh được cấp Giấy phép hoạt động có hình thức 

tổ chức Phòng khám, điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế: Áp 

dụng mẫu bệnh án hiện đang sử dụng trong điều trị thay thế nghiện chất dạng thuốc 

phiện bằng Methadone để theo dõi, ghi chép thông tin lâm sàng của người được xác 

định tình trạng nghiện ma túy. 

* Lưu ý trong ghi thông tin một số mục trong bệnh án (trong phụ lục 2 

gửi kèm):  

b) Phiếu theo dõi xác định trạng thái cai và Phiếu tổng hợp theo dõi để xác 

định tình trạng nghiện ma túy: 

- Đồng thời với việc lập bệnh án theo điểm a, bác sĩ được phân công xác định 

tình trạng nghiện của cơ sở y tế phải lập, lưu trữ cùng bệnh án các Phiếu theo dõi xác 

định trạng thái cai tương ứng với từng nhóm chất gây nghiện (Phụ lục số 4, Phụ lục 

số 5, Phụ lục số 6) và Phiếu tổng hợp theo dõi để xác định tình trạng nghiện ma túy 

(Phụ lục 3) theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 18/2021/TT-BYT ngày 

16/11/2021 của Bộ Y tế. 

- Phiếu theo dõi xác định trạng thái cai (Phụ lục số 4, Phụ lục số 5, Phụ lục số 

6) được lập ngay từ ngày đầu tiếp nhận người cần xác định tình trạng nghiện (cùng 

thời điểm khám bệnh và làm bệnh án); Phiếu tổng hợp theo dõi để xác định tình trạng 

nghiện ma túy (Phụ lục 3) được lập khi kết thúc theo dõi, sau ngày cuối cùng theo 

dõi xác định trạng thái cai (sau 3 ngày đối với chất dạng thuốc phiện và sau 5 ngày 

đối với ma túy khác). 

c) Phiếu kết quả xác định tình trạng nghiên ma túy: 

- Sau khi kết thúc quá trình theo dõi để xác định tình trạng nghiện ma túy, căn 

cứ vào thực tế kết quả được ghi nhận trong hồ sơ bệnh án và Phiếu tổng hợp theo dõi 

để xác định tình trạng nghiện ma túy, cán bộ y tế được phân công xác định tình trạng 

nghiện tiếp tục ghi Phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy theo Mẫu số 04 

(đối với người tự nguyện có đơn xin xác định tình trạng nghiện ma túy) và Mẫu số 

05 (đối với trường hợp theo giấy đề nghị của cơ quan Công an) quy định tại Nghị 

định số 109/2021/NĐ-CP để trình Thủ trưởng đơn vị y tế phê duyệt. 

- Kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy được trả cho người tự nguyện đề 

nghị xác định tình trạng nghiện ma túy hoặc cho cơ quan Công an đề nghị xác định 

tình trạng nghiện ma túy trong vòng 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận người cần xác định 

tình trạng nghiện ma túy. 
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* Ghi chú: 03 thành phần hồ sơ (Bệnh án, các Phiếu theo dõi xác định trạng 

thái cai, Phiếu tổng hợp theo dõi để xác định tình trạng nghiện ma túy) phải được 

lập và lưu trữ theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.  

1.4. Về địa điểm xác định tình trạng nghiện và chuyển tuyến: 

- Các đơn vị y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện có trách nhiệm phối 

hợp với cơ quan công an thực hiện nhiệm vụ xác định tình trạng nghiện ma túy theo 

sự phân công của Sở Y tế. Trong đó, việc lựa chọn địa điểm theo dõi xác định tình 

trạng nghiện, quyết định hình thức quản lý người cần xác định tình trạng nghiện (nội 

trú hay ngoại trú) phải đảm bảo nguyên tắc chuyên môn về y tế: thực tế tình trạng 

sức khỏe, yếu tố nguy cơ tiềm ẩn về sức khỏe như tình trạng ngộ độc, quá liều, có 

bệnh lý kèm theo cần kết hợp chăm sóc, điều trị,… 

- Trong trường hợp cơ quan công an đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy 

tại các địa điểm khác, ngoài các cơ sở y tế đủ điều kiện trong danh sách đã được Sở 

Y tế thông báo tại văn bản số 2759/SYT-NVY ngày 13/5/2022, yêu cầu các cơ sở y 

tế chỉ thực hiện nhiệm vụ khi đã có sự thống nhất bằng văn bản về việc lựa chọn địa 

điểm xác định tình trạng nghiện ma túy với cơ quan Công an, trong đó phải có các 

điều kiện đảm bảo an ninh trật tự và các điều kiện tối thiểu cho việc sinh hoạt của 

người cần được xác định tình trạng nghiện ma túy, đảm bảo đúng quy định tại khoản 

2, Điều 2, nghị định 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ. 

- Trường hợp khi tiếp nhận người đến xác định tình trạng nghiện ma túy, nếu 

quá trình thăm khám, tình trạng bệnh nhân nặng hoặc diễn biến phức tạp vượt quá 

khả năng chuyên môn của cơ sở, yêu cầu nhân viên y tế thực hiện xác định tình trạng 

nghiện phải báo cáo Lãnh đạo đơn vị để xin ý kiến hội chẩn hoặc thực hiện chuyển 

tuyến bệnh nhân đến Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần của tỉnh để theo dõi, xác 

định tình trạng nghiện ma túy đảm bảo theo quy định. Trong quá trình chuyển bệnh 

nhân phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an đưa ngưởi đến xác định tình trạng 

nghiện và thực hiện ghi chép hồ sơ, phiếu chuyển tuyến theo đúng quy định chuyên 

môn hiện hành. 

1.5. Về kinh phí thực hiện đối với việc xác định tình trạng nghiện 

Ngày 05/10/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 62/2022/TT-BTC 

quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện 

chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai 

nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý 

sau cai nghiện ma túy, Ủy ban nhân dân tỉnh đang giao Sở Tài chính có văn bản 

hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện. 

Trong khi chờ hướng dẫn của Sở Tài chính, Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiên 

cứu thông tư 62/2022/TT-BYT nêu trên, chỉ đạo các khoa, phòng chức năng (khoa 

tham gia xác định tình trạng nghiện ma túy, phòng Tài chính Kế toán, Phòng Kế 
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hoạch tổng hợp) lập bảng kê chi phí chi tiết đối với từng trường hợp được đưa đến 

xác định tình trạng nghiện bao gồm (công khám, xét nghiệm theo giá dịch vụ khám 

chữa bệnh hiện hành, thuốc, vật tư tiêu hao, xăng xe…) trong đó giao cho 1 đơn vị 

đầu mối tổng hợp toàn bộ chi phí liên quan đến xác định tình trạng nghiện để làm cơ 

sở báo cáo Sở Y tế, Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp bổ sung kinh phí 

trong năm 2023 khi có hướng dẫn.  

2. Đề nghị Công an tỉnh: 

- Chỉ đạo công an các địa phương, chủ trì phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y 

tế và chính quyền địa phương trong việc lựa chọn địa điểm xác định tình trạng nghiện 

ma túy ngoài cơ sở y tế, địa điểm phải đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc thực 

hiện xác định tình trạng nghiện theo quy định tại khoản 2, Điều 2, Nghị định 

109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ, trong đó đặc biệt phải đảm bảo 

điều kiện an toàn cho người làm nhiệm vụ xác định tình trạng nghiện. 

- Chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài 

chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm xem xét bố trí kinh phí cho công tác 

xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh trong năm 2023 

Sở Y tế Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị y tế trực thuộc và đề nghị Bệnh viện 

Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Công an tỉnh quan tâm triển khai thực hiện, trong 

quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị  các đơn vị phản hồi bằng 

văn bản về Sở Y tế (Phòng nghiệp vụ Y) để phối hợp tháo gỡ. 

 
Nơi nhận:                                                              
- Như trên; 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Sở LĐTB và Xã hội; 

- Sở Tài chính; 

- Phòng KH-TC, Sở Y tế; 

- Công thông tin điện tử; 

- Lưu: VT, NVY. 

       KT. GIÁM ĐỐC 

      PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

         

 

 

    Nguyễn Minh Tuấn 
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Phụ lục 1 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ Y TẾ TRỰC TIẾP THAM GIA  

XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG NGHIỆN ĐƯỢC TẬP HUẤN THÁNG 12/2022 

(Kèm theo công văn số:17/SYT-NVY ngày 03 tháng 01 năm 2023) 

 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn 
Đơn vị công tác 

1 Lương Xuân Kiên 1975 Bác sỹ Bệnh viện ĐK Tỉnh QN 

2 Phạm Thành Luân 1989 Bác sỹ Bệnh viện ĐK Tỉnh QN 

3 Trịnh Thị Hương 1983 Bác sỹ Bệnh viện Bãi Cháy 

4 Phạm Thị Thuý Vân 1995 Bác sỹ Bệnh viện Bãi Cháy 

5 Trần Thị Nhung 1978 Bác sỹ Bệnh viện ĐK Cẩm Phả 

6 Lê Văn Hưng 1993 Bác sỹ Bệnh viện ĐK Cẩm Phả 

7 Bùi Tiến Dũng 1969 Bác sỹ BV BVSK tâm thần 

8 Vũ Minh Hạnh 1977 Bác sỹ BV BVSK tâm thần 

9 Nguyễn Thành Hưng 1969 Bác sỹ BV BVSK tâm thần 

10 Phạm Thị Kim Dung 1970 Bác sỹ BV BVSK tâm thần 

11 Nguyễn Văn Luỹ 1972 Bác sỹ BV BVSK tâm thần 

12 Phạm Thị Bích Hải 1974 Bác sỹ BV BVSK tâm thần 

13 Đào Thị Việt Hoa 1972 Bác sỹ BV BVSK tâm thần 

14 Cao Thị Xuân Thủy 1970 Bác sỹ BV BVSK tâm thần 

15 Nguyễn Thanh Hương 1985 Bác sỹ BV BVSK tâm thần 

16 Vũ Thị Nga 1971 Bác sỹ BV BVSK tâm thần 

17 Trần Chí Dũng 1973 Bác sỹ BV BVSK tâm thần 

18 Vũ Việt Hùng 1973 Bác sỹ BV BVSK tâm thần 

19 Đoàn Kiên Cường 1987 Bác sỹ BV BVSK tâm thần 

20 Trương Hồng Vinh 1985 Bác sỹ BV BVSK tâm thần 

21 Vũ Thị Thư  Bác sỹ BV BVSK tâm thần 

22 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 1996 Bác sỹ BV BVSK tâm thần 

23 Nguyễn Phương Đông 1995 Bác sỹ BV BVSK tâm thần 

24 Nguyễn Văn Quảng 1996 Bác sỹ BV ĐK khu vực Cẩm Phả 

25 Trần Thị Thanh Thuỷ 1996  Bác sỹ BV ĐK khu vực Cẩm Phả 

26 Hoàng Thị Nguyệt 1991 Bác sỹ Bệnh viện ĐK Hạ Long 

27 Phan Thị Oanh 1995 Bác sỹ Bệnh viện ĐK Hạ Long 

28 Hà Văn Hiền 1978 Bác sỹ BV Việt Nam -Thụy Điển - Uông Bí. 

29 Nguyễn Đắc Trà My 1994 Bác sỹ BV Việt Nam -Thụy Điển - Uông Bí. 

30 Nguyễn Thị Kim Ngân 1990 Bác sỹ TTYT TX Đông Triều 

31 Nguyễn Thu Thuỷ 1986 Bác sỹ TTYT TX Đông Triều 

32 Nguyễn Đình Minh 1989 Bác sỹ TTYT TX Quảng Yên 

33 Nguyễn Thị Thương 1980 Bác sỹ TTYT TX Quảng Yên 

34 Nguyễn Trung Hoan 1964 Bác sỹ TTYT TP Uông Bí 

35 Phạm Thanh Hiền 1972 Bác sỹ TTYT TP Uông Bí 

36 Lê Đình Tuyên 1963 Bác sỹ TTYT TP Uông Bí 
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37 Nguyễn Phi Hùng 1986 Bác sỹ TTYT TP Uông Bí 

38 Lương Thị Nhung 1985 Bác sỹ TTYT TP Hạ Long 

39 Trần Văn Bình 1985 Bác sỹ TTYT TP Hạ Long 

40 Nguyễn Thị Lành 1987 Bác sỹ TTYT TP Hạ Long 

41 Nguyễn Thị Thanh Mai 1992 Bác sỹ TTYT TP Cẩm Phả 

42 Phạm Thị Hương Giang 1976 Bác sỹ TTYT Vân Đồn 

43 Mai Thị Hảo 1983 Bác sỹ TTYT Vân Đồn 

44 Mai Hải Nga 1991 Bác sỹ TTYT Vân Đồn 

45 Đỗ Tiến Long 1988 Bác sỹ TTYT Ba Chẽ 

46 Nguyễn Thị Như Quỳnh 1992 Bác sỹ TTYT Ba Chẽ 

47 Nguyễn Thị Hường 1987 Bác sỹ TTYT Tiên Yên 

48 Nông Thị Ngoan 1994 Bác sỹ TTYT Tiên Yên 

49 Nguyễn Đức Tuyến 1973 Bác sỹ TTYT Đầm Hà 

50 Hoàng Hà Khánh 1991 Bác sỹ TTYT Đầm Hà 

51 Đỗ Văn Độ 1973 Bác sỹ TTYT Hải Hà 

52 Nguyễn Tuấn Anh 1986 Bác sỹ TTYT Hải Hà 

53 Vy Thị Hoa 1987 Bác sỹ TTYT Bình Liêu 

54 Nông Văn Hải 1989 Bác sỹ TTYT Bình Liêu 

55 Vũ Quốc Huy 1989 Bác sỹ TTYT Móng Cái 

56 Nguyễn Thái Hưng 1974 Bác sỹ Bệnh xá CA Tỉnh 

57 Đỗ Tuấn Thành 1992 Bác sỹ Bệnh xá CA Tỉnh 

58 Vũ Xuân Việt 1995 Bác sỹ Bệnh xá CA Tỉnh 

59 Nguyễn Bá Thuyết  1995 Bác sỹ Bệnh viện YDCT 

60 Lương Công Nam 1982 Bác sỹ Bệnh viện YDCT 

  
 * Trong Danh sách này chỉ tính những cán bộ trực tiếp được phân công tham gia xác định 

tình trạng nghiện đã được tập huấn trong tháng 12/2022. 
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Phụ lục 2 

 

MỘT SỐ LƯU Ý TRONG GHI CHÉP BỆNH ÁN  

XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TÚY 

(Kèm theo công văn số:          /SYT-NVY ngày     tháng 01 năm 2023) 

 

 Do hiện nay Bộ Y tế chưa ban hành mẫu mẫu bệnh án riêng sử dụng trong xác định tình 

trạng nghiện ma túy vì vậy Sở Y tế tạm thời hướng dẫn các đơn vị sử dụng trên các mẫu bệnh 

án hiện có do Bộ Y tế ban hành, vì vậy sẽ có những hạn chế nhất định trong khai thác thông 

tin, ghi chép vào bệnh án. Để thống nhất một số nội dung trong ghi bệnh án xác định tình trạng 

nghiện, Sở Y tế đề nghị các đơn vị, nhân viên y tế tham gia xác định tình trạng nghiện quan 

tâm một số nội dung sau: 

Cán bộ y tế tham gia xác định tình trạng nghiện thực hiện khám bệnh, đánh giá tình trạng 

sức khỏe, khai thác ghi nhận lại thông tin liên quan đầy đủ theo các nội dung trong mẫu bệnh 

án như đối với người bệnh khác. Trong đó: 

1. Mục lý do đến khám/vào viện: có thể ghi là: xác định tình trạng nghiện ma túy;  

2. Mục bệnh sử: yêu cầu khai thác, mô tả quá trình tiền sử sử dụng ma túy; biểu hiện, 

diễn biến tình trạng sức khỏe liên quan đến sử dụng ma túy, các biện pháp đã áp dụng để tử bỏ 

ma túy, triệu chứng lâm sàng trước khi vào viện, tình trạng bệnh lý kèm theo (nếu có),….; mục 

tiền sử: ghi lại thời gian sử dụng, loại ma túy sử dụng,…; 

3. Khám thực thể: Thực hiện khám và mô tả chi tiết triệu chứng của các cơ quan, bộ 

phận, bao gồm cả triệu chứng âm tính;  

4. Chẩn đoán 

4.1. Chẩn đoán sơ bộ, ban đầu lúc vào: Nghi ngờ/theo dõi nghiện …… ( ghi theo mã 

ICD10: đối với bệnh nhân điều trị nội trú);  

4.2. Chẩn đoán ra viện:  

- Khi đã chẩn đoán xác định được phải ghi rõ: Bệnh nhân có nghiện ma túy hay không 

nghiện ma túy (nếu xác định rõ loại chất, cần ghi nghiện ma túy chất gì?) 

- Đối với trường hợp nghi ngờ nhưng chưa khẳng định được: Cần phải ghi rõ: Chưa xác 

định rõ nghiện ma túy, chuyển BV… để xác định. 

5. Hướng điều trị 

5.1. Khi đã chẩn đoán xác định: Nếu bệnh nhân không phải điều trị bệnh kèm theo tại 

bệnh viện, có thể bàn giao được ngay cho cơ quan công an, hướng điều trị trong bệnh án sẽ 

được ghi là: Bàn giao cho cơ quan Công an thực hiện các bước tiếp theo theo quy định. 

5.2. Đối với trường hợp khó xác định, cần phải chuyển tuyến: 

Phần hướng điều trị sẽ ghi là: Phối hợp với cơ quan công an chuyển người được xác định 

tình trạng nghiện ma túy đến cơ sở y tế X….để tiếp tục theo dõi xác định tình trạng nghiện 
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5.3. Đối với trường hợp đến xác định tình trạng nghiện ma túy, có bệnh cảnh lâm sàng 

phức tạp, cần phải cấp cứu tại chỗ hoặc chuyển tuyến: Phần hướng xử trí phải ghi rõ nội dung 

xử trí cấp cứu hoặc chuyển đến cơ sở y tế nào. 

* Lưu ý:  

- Quá trình xác định tình trạng nghiện phải ghi chép đầy đủ các phiếu theo dõi xác định 

trạng thái cai, Phiếu tổng hợp theo dõi để xác định tình trạng nghiện ma túy theo Thông tư 

18/2021/TT- BYT của Bộ Y tế để gắn cùng hồ sơ bệnh án và làm cơ sở để trả kết quả cho các 

cơ quan liên quan theo đúng quy định. 

- Các cơ sở y tế tham gia xác định tình trạng nghiện ma túy lập sổ lưu Hồ sơ bệnh án xác 

định tình trạng nghiện tại phòng Kế hoạch tổng hợp của đơn vị và bảo quản như chế độ hồ sơ 

bệnh án để phục vụ cho công tác hồi cứu khi cần thiết. 
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